4. NHÃN HIỆU 
    TRADEMARK 
· Đơn  đăng ký nhãn hiệu quốc gia đã nộp và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã cấp từ 1982 đến 2022
National trademark applications filed and Trademark certificates granted from 1982 to 2022
	Năm
Year
	Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia đã nộp
Filed national trademark applications
	Số lượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã cấp
Granted trademark certificates

	
	Người nộp đơn Việt Nam
by the Vietnamese
	Người nộp đơn nước ngoài
by the Foreigner
	Tổng số
Total
	Người nộp đơn Việt Nam
by the Vietnamese
	Người nộp đơn nước ngoài
by the Foreigner
	Tổng số
Total

	1982-1989
	716
	1005
	1721
	380
	1170
	1550

	1990
	890
	592
	1482
	423
	265
	688

	1991
	1747
	613
	2360
	1525
	388
	1913

	1992
	1595
	3022
	4617
	1487
	1821
	3308

	1993
	2270
	3866
	6136
	1395
	2137
	3532

	1994
	1419
	2712
	4131
	1744
	2342
	4086

	1995
	2217
	3416
	5633
	1627
	2965
	4592

	1996
	2323
	3118
	5441
	1383
	2548
	3931

	1997
	1645
	3165
	4810
	980
	1506
	2486

	1998
	1614
	2028
	3642
	1095
	2016
	3111

	1999
	2380
	1786
	4166
	1299
	2499
	3798

	2000
	3483
	2399
	5882
	1423
	1453
	2876

	2001
	3095
	3250
	6345
	2085
	1554
	3639

	2002
	6560
	2258
	8818
	3386
	1814
	5200

	2003
	8599
	3536
	12135
	4907
	2243
	7150

	2004
	10641
	4275
	14916
	5444
	2156
	7600

	2005
	12884
	5134
	18018
	6427
	3333
	9760

	2006
	16071
	6987
	23058
	6335
	2505
	8840

	2007
	19653
	7457
	27110
	10660
	5200
	15860

	2008
	20831
	6882
	27713
	15826
	7464
	23290

	2009
	22378
	6299
	28677
	16231
	6499
	22730

	2010
	21204
	6719
	27923
	12313
	4207
	16520

	2011
	22402
	5835
	28237
	15502
	5938
	21440

	2012
	22838
	6740
	29578
	14976
	5066
	20042

	2013
	24656
	6528
	31184
	14503
	5156
	19659

	2014
	26587
	6477
	33064
	15378
	5201
	20579

	2015
	30476
	6807
	37283
	14207
	4133
	18340

	2016
	34968
	7880
	42848
	13672
	4368
	18040

	2017
	35520
	8450
	43970
	15172
	4229
	19401

	2018
	37476
	8893
	46369
	14492
	4070
	18562

	2019
	43647
	10154
	53801
	22265
	6555
	28820

	2020
	47293
	8286
	55579
	25659
	8041
	33700

	2021
	44638
	8288
	52926
	25379
	7621
	33000

	2022
	47754
	8296
	56050
	29444
	6895
	36339

	Tổng cộng
Total
	582470
	173153
	755623
	319024
	125358
	444382



* Kỳ báo cáo thống kê hằng năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thống kê
Annual statistical report begins on January 01 and ends on December 31 of that statistical reporting period
1

